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         : 40/2020/DS-ST   

    : 11-8-2020            

V/v: “Tranh chấp hợp đồ   tí  dụng”        

          

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O                                             

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:                 Trang 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.          V       

2.            V        

- Th     phi n t  :                      –                    d         

            tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 

           H          – Kiể    t v ê  

     11 t     8          t   t ụ                d                     

tỉ    ế        t       t              vụ    d    ự t ụ      : 60/2020/TLST-DS 

     05 t     3          v  v    “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” t       ết đ    

đ   vụ         t      : 146/    /  XXS -DS      01 t     7            ữ : 

1. Nguyên đơn:                V 

      ỉ: S  N  p                       p   H. 

      đ   d    t    p  p    t:           í         vụ:   ủ t    H   đồ   

     t    

Ng  i đại di n theo ủy quy n của nguyên đơn: Ch  Quan Th  C m Nh       

     989 –               ợ                 V        ỉ: T ng 1, N  p   ng 4, 

qu n X,       p     ( ó  ặt). 

2. Bị đơn:           ă  D,           966;        t ú:  p A   ã           

M, tỉ     (vắ    ặt)  

          Ụ   : 

Theo đơn khởi ki n, bản tự khai và tại phiên tòa chị  uan Thị Cẩm Nh là 

ng  i đai di n theo ủy quy n của nguyên đơn Ngân hàng T C  V trình bày:  

      3/9/   7                V–           T ó     ợp đồ   cho vay    

LN1709070  5 98/ GG/H    vớ           V   D  t        d    t    t      ủ  
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     ê  t      ợp đồ   tí  dụ   t ì                V–           T         D 

v      t           34          đồ    t        v      83 t       ụ  đí   v      để 

mua xe   t             H V       ớ        p      t    t     t    t    đ    

 ỳ   t t     t     t     v         3      t     vớ     t     ợ v          

4  35     đồ   v  t     ã  tí   t ê  d   ợ   ã    ất t    ổ    ã    ất t   t    đ ể       

        9 4 /     t    đổ   ã    ất    t       t            3/9/   7           

TMCP V–           Tđã             t        t    34          đồ           D 

 ằ   p      t    ủ            v   t          ủ   ủ      D. 

 ể đ                 v       t ì     D t ế   ấp t                    ữ /   

dụ        t  t         HEVROLET           AV             

RLLSF69  HH947 97         F 4 3 7 58  5     ể    ể     t 71A – 041.55 

d           V   D đ    tê    ủ     ữ  t      ấ             đ    k       t     

008431 do              t      t             tỉ   B  ấp       4/9/   7, theo 

Hợp đồ   t ế   ấp      t        7 9 7   5 98/ GG/H   S        3/9/   7 

  ữ                 V–           Tvớ           V   D.         t ế   ấp đã 

đ ợ  đ            d        đ   t         t   đ            d        đ         

p   Y. 

    t ì   t ự        ợp đồ   t ì     D đã v  p       ĩ  vụ t    ợ từ      

 9/4/   9 v  p              ã    ất         t    t    t     t      ợp đồ       

vay.                V–           T đã             ê     vớ      D  ê          

D t    ợ v             D       t ự         í   đế         /8/     t ì     D     

 ợ                V(VPBank)    t     ợ v      339 87  833 đồ     t     đó  ợ 

v           64 635     đồ     ã  t            5   57 889 đồ     ã             

 5  78 944 đồ    

Nay                V            ê               V   D  ó    ĩ  vụ 

t     t                       V    t     ợ v   tí   đế         /8/        

339 87  833 đồ    t     đó  ợ v          264.635.000 đồ     ã  t            

50.157.889 đồ     ã              5  78 944 đồ    

 ê               V   D  ó    ĩ  vụ t ếp tụ  t    ã  t    t    t     t    ợp 

đồ       v         7 9 7   5 98/ GG/H          3/9/   7 v  K ế  ớc nh n 

nợ       3/7/   9   ữ                 V  t Nam Th    V ợng –           T 

vớ           V   D  từ        /8/     đế      t     t    tất  ợ  

        ợp          V   D       t ự         ặ  t ự             đú   

   ĩ  vụ t    ợ t ì                V ê      đ ợ              t       t ế   ấp    

          ữ /   dụ        t  t         H V                AV             

   S 69  HH947 97         F 4 3 7 58  5     ể    ể     t 7 A – 041.55 

d           V   D đ    tê    ủ     ữ   t    Hợp đồ   t ế   ấp      t     



 3 

   7 9 7   5 98/ GG/H   S        3/9/   7   ữ                 V– Chi 

      T vớ           V   D. 

Bị đơn là ông Đoàn Văn D v ng m t trong giai đoạn chuẩn bị   t    sơ thẩm 

và tại phiên tòa, ông D c ng không g i văn bản trình bày   ki n của ông v  nh ng 

nội dung c  liên quan đ n yêu c u khởi ki n của Ngân hàng T C  V. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Mỏ Cày Nam, t nh B n Tre phát biểu 

quan điểm cho rằng:      p    t ụ             ết vụ     H   đồ     t       t     

       p  ê  t   t ự       đú       đ     ủ        t t  tụ   d    ự      ê  đ   

t ự       đú                 ĩ  vụ  ủ   ì   t       đ    7   7   ủ        t t  tụ   

d    ự     đ        t ự       đú                 ĩ  vụ t        đ    t   đ    7  

 ủ        t t  tụ   d    ự  V  v            ết vụ   :         H   đồ     t   : Chấp 

nh   t        ê    u củ      ê  đ     

NHẬ   ỊNH C         : 

 Sau khi nghiên cứu các tài li u c  trong hồ sơ vụ án đ ợc thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào l i trình bày của đ ơng sự và k t quả tranh luận, Hội đồng   t    

nhận định:  

[ ] V   t  tụ  :  

[1.1]  X   đ nh quan h  p  p    t tranh chấp:                V kh i ki n 

 ê               V   D ph i tr  s  ti n nợ vay theo  ợp đồ       v      

   7 9 7   5 98/ GG/H          3/9/   7  ê      đ nh quan h  p  p    t 

tranh chấp trong vụ           “        ấp hợp đồ   tí  dụ  ”           V   D  

       ó đ            d      ê      đ    đ      vụ    d    ự t        đ nh kho n 

3    u 26 B  lu t t  tụ   d    ự        5  t     t                  ết  ủ      

                      

 [1.2] V  th m quy n gi i quyết vụ   :    đ        V   D  ó đ a chỉ        

t ú t i  ã Ph           tỉ             đ ể                 35 v  đ ể            

     39       t t  tụ   d    ự        5              d                     

tỉ    ế      t ụ    đú   t           

[1.3] V  vi c vắng mặt của b  đ  :          V   D đã đ ợ  t    đ t  ợp    

    v       t  tụ   t        đ     ủ        t t  tụ   d    ự        5       v   

vắ    ặt t          đ               t    v  t   p  ê  t      t     ê               

t ế                đ ợ  v    t    vắ    ặt          V   D t        đ    t       

       7    7    8  ủ        t t  tụ   d    ự        5  

[ ] V      d    t       ấp: 

 [2.1] V   ê      t    ợ v  :                V –           T(    đ     i 

tắt             ) vớ           V   D đã     ết  ợp đồ       v      

   7 9 7   5 98/ GG/H          3/7/   9 với n i dung: S  t    cho vay     

   34          đồng; t        v      83 t     tì   từ      13/9/2017    n       i 
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     v n vay,  ụ  đí   v      để     xe   t   H V      mới 100%; p      

t    t     t    t    đ     ỳ   t t     t     t     v         3      t     vớ     

t     ợ v          4  35     đồ   v  t     ã  tí   t ê  d   ợ;  ã    ất vay trong h n 

v  p      t    đ  u chỉ    ã   uất     v   đ ợ      đ nh cụ thể trong khế  ớc 

nh n nợ đ ợ       ê      ết   ã    ất       n bằ    5    ã    ất trong h n.      

13/7/2017,           đã                   D s  ti n vay 342.200.000 đồng theo 

khế  ớc nh n nợ       3/7/   7         t  c gi         ằ    ì   t  c ủ        

chi  H    ê  t  a thu    ã    ất cho vay t i th   đ ểm gi           9 4 /        đ nh 

trong 03 t     đ   t ê    ã    ất cho vay từ t     t   04 tr  đ     từ      13/12/2017 

đế       13/8/2024 sẽ đ ợ  đ  u chỉnh bằ    ã    ất tiết ki    4 t     tr   ã      

b c thang cao nhất củ   ê            đ     p dụng t i th   đ ể  đ  u chỉnh c ng 

  ê  đ  5 5 /      ừ      01/01/2018 tr  đ    ã    ất cho vay sẽ đ ợ  đ  u chỉnh 

t    đ nh kỳ  3 t    /       v              /      /4    /7    /              ê  

vay tr  nợ g   v   ã                đ nh kỳ    t    /    v        13, tổng c ng 

gồm 83 kỳ, kỳ tr  nợ g   v   ợ  ã  đ   t ê  v        13/10/2017, s  ti n g c ph i 

tr  mỗi kỳ    4  35     đồng    ê    ỳ cu i tr  d t nợ vay. X t t ấ       t  a thu n 

củ      đ      ự trong hợp đồ   tí  dụ   v    ế  ớc nh n nợ    tự nguy          

vi ph   đ  u cấ         t    đ   đ    ã     v  p ù  ợp     đ    p  p    t  ê   ó 

    t   p  p                   đ            đ ợc gi        t  n vay,     D chỉ thanh 

t                  đế        8/4/   9 với s  ti       4  397 3   đồng gồm ti n 

g c    78 565     đồng v  t     ã     6  83  3   đồng t ì       cho đế            

t     t     ữa. S  ti n     D      ợ           tí   đế       11/8/2020    

339 87  833 đồ     t     đó  ợ v           64 635     đồ     ã  t            

5   57 889 đồ     ã              5  78 944 đồ        t ì      i quyết,          

vắ    ặt t          đ               t    v  t   p  ê  t      t                 ó 

v                      để t ể          ế   ủ           v    ữ       d      ê  

     đến vi       ết  ợp đồ       v         7 9 7   5 98/ GG/H         

13/7/2019, Hợp đồ   t ế   ấp      t        7 9 7   5 98/ GG/H   S       

13/9/2017, s  ti n     D đ ợc           gi            ti n     D đã t     t     

            ti n hi        ợ                   ế  p    đ   đ   vớ   ê           

      ủ           . Do đó   ó           đ        D đã v  p       ĩ  vụ thanh 

t    đ i            ê            TMCP Vi t Nam Th    V ợng kh i ki    ê  

c u     D t     t    tổng s  ti   tí   đế       11/8/2020 với s  ti    ê    u 

339 87  833 đồng     ó        để chấp nh    p ù  ợp     đ nh t          u 463, 

466 B  lu t d    ự        5,        u 91, 94, 95 Lu t     tổ ch   tí  dụ       

2010. 

[2.2] Ti    ã  đ ợc tiếp tụ  tí    ể từ      12/8/2020     đế               

V   D tr               n nợ theo m    ã    ất th a thu n trong Hợp đồ       v   

      7 9 7   5 98/ GG/H          3/7/   9 v  Khế  ớc nh n nợ      

13/7/2019 giữ                 V –           Tvớ           V   D. 

[2.3] X t Hợp đồ   t ế   ấp      t        7 9 7   5 98/ GG/H   S  

      3/9/   7   ữ                 V–           T vớ           V   D đ ợc 

    ết vớ         ó t  m quy    đú   t ủ tụ  v  đ ợ  đ            d ch b   đ m 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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 ê  p  t         u lự        đó      D đã dù   t               t  t        

 H V                   S 69  HH947 97         F 4D3171580151,    

      AV      ể    ể     t 7 A –  4  55 d           V   D đ    tê    ủ     ữ  

t      ấ             đ            t       843  d               t      t     

        tỉ   B  ấp       4/9/   7 để đ m b          ĩ  vụ tr  nợ.    đó  t   ng 

hợp     D       t ực hi n hoặc thực hi         đ   đủ    ĩ  vụ tr  nợ t ì      

          V  ê    u đ ợ        t     n thế chấp              ữ /   dụ        t  

t         H V                   S 69  HH947 97         

F14D3171580151,          AV      ể    ể     t 7 A – 041.55 theo   ấ        

     đ            t       843  d               t      t             tỉ   B  ấp 

      4/9/  17      tê       V   D để thu hồi nợ     ó        ê  H   đồ     t 

x  chấp nh n. 

[2.4]     ng hợp     D t     t             n nợ cho                    

ph i qua x     t     n thế chấp t ì            ó t         m giao tr          D b n 

g c G ấ             đ            t       843  d               t      t     

        tỉ   B ấp       4/9/   7     tê       V   D. 

[3] Ý   ế  p  t   ểu của   i di n Vi n kiể    t      d       n M           

tỉnh B t   p  ê  t       ó        ê  H   đồng   t    chấp nh n. 

[4] V     p í d    ự    t  m:     ê    u kh i ki n củ      ê  đ   đ ợc chấp 

nh    ê     đ   ph i ch u    p í d    ự    t  m t        đ nh t      u 147 B  lu t 

t  tụ   d    ự     u 26 của Ngh  quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 

của Ủ          ng vụ Qu c H       đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n 

   v     dụ      p í v     p í         

 Vì các lẽ trên, 

Q      Ị  : 

             3       6  đ ể                 35  đ ể                 39      

      47   74    7    8   35   38   54   66   67 v   73  ủ  B  lu t t  tụ   d    ự 

       5.             298, 317, 319, 320, 322, 323, 429, 463  466       t d    ự 

       5                  9   94  95    t     tổ      tí  dụ             Áp 

dụ  :      đ     63/   6/  -         9/  /   6  ủ    í     ủ     đ    v  

     d        đ  ;      đ    83/    /  -         3/7/      ủ    í   p ủ v  

đ            d        đ  ;      đ      /    /  -          /  /      ủ    í   

p ủ v      đổ    ổ        t    đ     ủ       đ     63/   6/  -        

 9/  /   6  ủ    í     ủ     đ    v       d        đ  ; Ngh  quyết s  

326/2016/UBTVQH14      3 /  /   6  ủ  Ủ             vụ      H       đ    

v      t                t      p          v     dụ      p í v     p í         

   ể    :   ấp       ê                 ủ                        ổ p    V 

đ   vớ           V   D v  v    “        ấp  ợp đồ   tí  dụ  ”   ụ t ể : 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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1.          V   D  ó    ĩ  vụ thanh t                              ổ 

p    V tổ      t       339 87  833 đồ   (   t              í  t     t   t        

       t      t   t               đồ  )  t     đó  ồ : S  t     ợ        

 64 635     đồ   (    t                 t         t                     đồ  ) v  

t     ã  tí   đế       11/8/2020    75.236.833 (             t         t            

         t   t               đồ  )  

Kể từ      12/8/2020 đế      t                          V   D     p  i tiếp 

tục tr   ã  t         ã    ất d       ê  t  a thu n trong Hợp đồ       v      

   7 9 7   5 98/ GG/H   S        3/7/   7, Khế  ớc nh n nợ      

13/7/2017 giữ                 V –           Tvớ           V   D v      

t         đ  u chỉ    ã    ất củ                     i cổ ph n V. 

        ợp          V   D       t     t      ặ  t     t          đ   đủ 

   t    t ê  t ì                        ổ p    V  ó             t       t ế   ấp    

          ữ /   dụ        t  t     ã        H V                

   S 69  HH947 97         F 4 3 7 58  5            AV      ể    ể     t 

71A –  4  55 t      ấ             đ            t       843  d               t 

     t             tỉ   B  ấp       4/9/   7     tê       V   D để t    ồ   ợ  

        ợp          V   D t     t                ợ               

            ổ p    V          p              t       t ế   ấp t ì           V 

 ó t                t                V   D           ấ             đ            

t       843  d               t      t             tỉ   B  ấp       4/9/   7 

     tê       V   D. 

 2  V     p í:  

         V   D p         16.994.000 đồ   (         t       í  t      í  

              đồ  ) t       p í d    ự    t   . 

H    t      t    t          p í    7.750.000 đồ   (    t         t        

          đồ  ) t      ê      t   t          p í     p í    t         0010343      

05/3/      ủ       ụ              d    ự                   tỉ    ế      cho 

                   i cổ ph n V. 

3.         ợp            ết đ    đ ợ  t        t        đ    t             t 

t           d    ự t ì       đ ợ  t           d    ự        p    t           d    ự 

 ó       t    t     t             ó        ê      t            tự        t        

     ặ       ỡ     ế t           t        đ    t       đ    6  7  7   7  v  9    t t   

        d    ự; t         t           đ ợ  t ự       t        đ    t        3     t 

t           d    ự  

4.        ự  ó  ặt  ó                        t          5    ỳ  ể từ      

    t  ê          vớ        vắ    ặt  ó                        t          5 

      ể từ           đ ợ           ặ    ê   ết               t ú  
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Nơi nhận:                                                           
-     đ      ự (2b)

 ; 

- TAND tỉ   B
(1b) 

;                                  
- VKSND huy n M          

(1b)
;                                                    

- Chi cục THADS huy n M          
(1b)

; 

-     HS  V  
(4b) TC:10b  

.                                           

                                                                                             

TM. H    Ồ    É   Ử 

THẨ       - CH  TỌ     Ê      

 

 

        

 

 

                   

 


